7

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
Số:           /BC-STP

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng  10  năm 2024


BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2077/KH-TTCP ngày 08/10/2024 của Thanh tra Chính phủ, Văn bản số 8793/UBND-TD ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật tiếp công dân; Sở Tư pháp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (từ ngày 01/7/2014 đến ngày 18/10/2024), cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân được Lãnh đạo Sở chú trọng quan tâm, xác định làm tốt công tác này là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Lãnh đạo Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Văn bản số 5468/UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 5549/UBND-TD ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11- QĐ/TW; tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. 
1.2. Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân theo thẩm quyền

Trong thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Sở Tư pháp đã tham gia góp ý và thực hiện thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân theo quy định
. 
1.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp công dân

Sở Tư pháp đã quan tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp công dân thông qua hình thức sinh hoạt ngày pháp luật hàng tuần, đăng tải văn bản mới trên Trang thông tin điện tử của Sở, hệ thống Egov, qua đó tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện đảm bảo theo quy định. 
Đồng thời, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Thanh tra tỉnh giới thiệu nội dung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong nhiều Hội nghị cho đại biểu là công chức, viên chức thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh; lồng ghép trong các hội nghị tập huấn các Luật, văn bản pháp luật mới để giới thiệu Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan cho hàng trăm lượt đại biểu tham dự.

1.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân
Hằng năm, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thanh tra của Sở, trong đó có thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác tiếp công dân
. Kết quả cho thấy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã có ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân. Đồng thời Sở đã đôc đốc, nhắc nhở thực hiện công tác tiếp công dân đảm bảo theo quy định.
2. Tình hình, kết quả tiếp công dân

2.1. Bối cảnh và tình hình chung về công tác tiếp công dân của Sở

Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trực tiếp tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại các phiên tiếp dân định kỳ. Đồng thời giao Thanh tra Sở thường xuyên cử cán bộ tiếp dân chủ động thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tham mưu xử lý đơn đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định, đồng thời luôn tạo điều kiện để công chức trực tiếp công dân tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân. 

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân và cử công chức trực tiếp tiếp công dân đã tận tình giải thích, hướng dẫn cho người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nắm rõ và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật  đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, trong các phiên tiếp công dân Thanh tra Sở chủ động tham mưu phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. 

Trong kỳ báo cáo Sở Tư pháp không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đoàn đông người, kéo dài; không có công dân vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.

2.2. Thống kê và phân tích số vụ việc, số lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp.

Sở Tư pháp đã thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Trong kỳ báo cáo không có số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp
.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thực hiện việc tiếp công dân theo vụ việc đảm bảo theo quy định.
2.3. Tổng hợp và phân tích kết quả xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: không phát sinh
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân

- Quyền và nghĩa vụ công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Tư pháp được thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong thời gian qua không có trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung.

- Trách nhiệm của người tiếp công dân: trong quá trình tiếp công dân đã mở sổ tiếp công dân theo hướng dẫn, ghi chép nội dung phản ánh và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề xuất giải quyết theo quy định.
2. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

Công tác tiếp công dân được thực hiện đảm bảo theo các quy định. Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng với ngày nghỉ, ngày Lễ theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp) và tiếp đột xuất khi có vụ việc phức tạp, đông người và chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và bố trí công chức trực điện thoại đường dây nóng để đảm bảo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân. 

Tăng cường quản lý nhà nước về tiếp công dân, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc. 

3. Việc tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan
Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo bố trí địa điểm Phòng tiếp công dân riêng tại trụ sở cơ quan, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bàn ghế, nước uống, trang trọng, lịch sự... 
Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở cử công chức trực tiếp công dân thường xuyên phân loại, ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp công dân theo quy định.
4. Hoạt động tiếp công dân của cơ quan
Sở Tư pháp đã ban hành Quy chế tiếp công dân và niêm yết Quy chế, Nội quy, Lịch tiếp công dân hằng năm và một số quy định cần thiết của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để người dân biết quyền nghĩa vụ và thực hiện đúng quy định
.

Trong hoạt động tiếp công dân, Giám đốc Sở và công chức Thanh tra Sở đã tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, công chức thực hiện tiếp công dân vào Sổ, ghi chép, lập biên bản làm việc, thu thập thông tin, tài liệu kèm theo nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý bước đầu đối với việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với thái độ tiếp công dân dân chủ, công khai, tôn trọng và khách quan, đồng thời qua đó phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công dân để có thể tìm hiểu, tiếp cận, từ đó giải tỏa các vướng mắc dẫn đến các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
5. Việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung

Qua hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, Sở Tư pháp không phát sinh các vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; không phát sinh việc tiếp và xử lý nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung.
6. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân

Lãnh đạo Sở đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí địa điểm Phòng tiếp công dân riêng tại trụ sở cơ quan, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bàn ghế, nước uống lịch sự, chu đáo, trang trọng; thực hiện đầy đủ chế độ đối với công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.
 7. Đánh giá chung về công tác tiếp công dân

Sở Tư pháp đã triển khai công tác tiếp công dân đảm bảo theo quy định. Qua đó, tiếp cận, nắm bắt các vấn đề liên quan đến công dân cũng như vấn đề người dân quan tâm, các lĩnh vực pháp luật còn có nhiều vướng mắc, chồng chéo.

Qua công tác tiếp công dân, Sở Tư pháp đã ghi nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị giải quyết các vướng mắc liên quan các lĩnh vực pháp luật theo quy định, chủ yếu là các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật liên quan đến phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước của sở, ngành tư pháp như công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính…

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN
1. Ưu điểm

Luật Tiếp công dân 2013 đã đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc được đảm bảo quyền lợi khi có khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị; đảm bảo người dân thực hiện quyền tiếp cận, nắm bắt các quy định của pháp luật, lĩnh vực quản lý nhà nước của mỗi ngành, mỗi cấp để đề nghị, kiến nghị, yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan. Luật đã quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tiếp công dân, qua đó tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc xử lý các vấn đề phát sinh. 
2. Tồn tại, hạn chế

Nguồn nhân lực để bố trí thực hiện công tác tiếp công dân tại cơ quan Sở Tư pháp còn khó khăn, đội ngũ công chức Thanh tra Sở ít, phải kiêm nhiệm, đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ (công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu tư vấn vụ việc phức tạp do tỉnh giao…) 
IV. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Thực hiện Văn bản số 1491/UBND-NC ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các giải pháp theo kiến nghị của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có báo cáo số 66/BC-STP ngày 17/3/2023 trong đó có nội dung kiến nghị về Luật tiếp công dân, cụ thể: Khoản 6 Điều 8 Luật Tiếp công dân quy định về trách nhiệm của người tiếp công dân: “Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”. Quy định này trên thực tế rất khó thực hiện vì chưa có quy định cụ thể về việc xử lý đối với hành vi này. Do vậy, đề xuất Thanh tra tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiếp công dân.


2. Kiến nghị về công tác tổ chức thi hành pháp luật về tiếp công dân
- Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp.
- Đề nghị Thanh tra tỉnh thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân.
Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật tiếp công dân của Sở Tư pháp, kính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc;
- Phó GĐ phụ trách;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTr.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thành



� Văn bản số 1042/STP-XDKTVB ngày 26/11/2018 về việc cho ý kiến đối với bản tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo quy chế tiếp công dân của UBDN tỉnh Lâm Đồng


Báo cáo số 280/BC-STP ngày 28/10/2021 Kết quả thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thông qua và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành theo thẩm quyền từ ngày 01/10/2020 đến ngày 01/10/2021 đang còn hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng


� Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2024), Sở Tư pháp triển khai thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và việc chấp hành công vụ (Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 31/5/2024 - Kết luận số 01/KL-TTr ngày 08/7/2024). Thực hiện quy định của Luật thanh tra, ngay khi ban hành Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã gửi Công văn số 34/CV-TTr ngày 08/7/2024 kiến nghị thực hiện Kết luận thanh tra gửi Giám đốc Sở theo quy định của Luật Thanh tra 2022.





� Năm 2021 có 01 trường hợp công dân đến đề nghị hướng dẫn khiếu nại, nội dung liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, Thanh tra Sở đã hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định. Năm 2022: có 01 trường hợp công dân đến phản ánh được Chánh Thanh tra và Trưởng phòng Công chứng số 1 giải thích và hướng dẫn theo quy định.v.v…


� Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 21/01/2022 về Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Thông báo số 03/TB-STP ngày 27/01/2022 và Thông báo số 10/TB-STP ngày 10/02/2023 về Lịch tiếp công dân; Thông báo số 177/TB-STP ngày 28/12/2023 của Sở Tư pháp






